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1 Nguyễn Đức Huỳnh 08/5/1980
151/23 Lê Hồng Phong, 

phường Tân tiến, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

045080001376 0989612424 nguyenhuynhbmt@
gmail.com

Cử nhân Địa chất 
công trình Khảo sát Địa hình 3 Công ty CP Địa 

chất Đông dương Cấp mới 30/6/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

2 Nguyễn Công Hiếu 10/7/1988 Thôn 3, xã Hòa khánh, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 240910893 0985425711 conghieu49xd@gma

il.com
Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ Thuật XD Khảo sát Địa hình 3 Công ty CP Địa 
chất Đông dương Cấp mới 04/11/2012 Công an Đắk Lắk 

cấp

Khảo sát Địa chất công 
trình 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình khai thác mỏ 2 Cấp mới

4 Lê Anh Chung 15/6/1982 Duy trung, Duy xuyên, 
Quảng nam 049082012377 0946258081 leanhchung.qn@gm

ail.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty CP QL và 

XD đường bộ 26 Cấp mới 27/4/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

5 Lê Đức Thắng 12/5/1980
Phước thọ 4, Ea phê, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 
Đắk Lắk

066080007771 0973953948 ldthang26@gmail.c
om Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty CP QL và 
XD đường bộ 26 Cấp mới 02/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

6 Nguyễn Anh Thắng 18/12/1977
379 Phạm Văn Đồng, 
phường Tân hòa, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

040077025841 0901918456 anhthangdb@gmail.
com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty CP QL và 
XD đường bộ 26 Cấp mới 04/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

7 Lê Thanh Ngọc 06/12/1986
Thành Sơn tây, Hoài 

châu, Thị xã Hoài nhơn, 
tỉnh Bình định

052086009839 0931622456 ngocle77@gmail.co
m Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 3 Công ty CP QL và 
XD đường bộ 26 Cấp mới 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

8 Hoàng Đức Nhẫn 21/10/1990
46 Thôn Tân tiến, xã Ea 
Na, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk
066090001987 0833138938 nhanhoang211090@

gmail.com
Cử nhân công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH 

Ánh hồng Ban mê Cấp mới 13/4/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3 Cấp mới

10 Đoàn Hồng Trí 10/12/1975
Thôn Thạch Hòa, xã Tam 
dân, huyện Phú ninh, tỉnh 

Quảng nam
049075016509 0905469345 doantridll@gmail.c

om Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Công ty TNHH 
Xây dựng Hoàng 

nam
Cấp mới 24/06/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Gia hạn Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Gia hạn Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

quangthangtvdl@g
mail.com Kỹ sư Cầu đường11 4/5/2021

19/02/2022

Bùi Quang Thắng 17/2/1981 Thôn 1, xã Ea Kao, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066081004310 0982440081

19/01/2022

04/5/1977
113 Lê Quý Đôn, phường 

Tân an, TP.BMT, Tỉnh 
Đăklăk

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH051077013771 0916000479 phamtungbmt@gma

il.com
Kỹ sư Khai thác 

Mỏ
Công ty CP Địa 

chất Đông dương

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

9 Vũ Ngọc Anh 19/8/1962

3 Phạm Ngọc Tùng

0983469748 Kỹ sư Điện

Trung tâm khuyến 
nông và Tư vấn 
phát triển Công 

nghiệp

248A Lê Thánh Tông, 
phường Tân lợi, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk
034062012359

Công ty CP TVXD 
Đăklăk

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 11 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-HĐXCCC, ngày     /12/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    
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12 Võ Văn Hộ 30/10/1962 Thôn 11, xã Ea Ning, 
huyện Cư Kuin, ĐăkLăk 042062007977 0334052063 tvxdminhduc09@g

mail.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty CP TVXD 

Minh Đức Gia hạn 27/7/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

13 Võ Quốc Tuấn 17/6/1986 149/11 Amakhe, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066086000637 0919723727 voquoctuance@gma

il.com
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty CP TVXD 

Vạn Xuân Cấp mới 13/4/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế Quy hoạch 
xây dựng 3 Gia hạn Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Quản lý dự án 3 Cấp mới Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

15 Trần Xuân Thủy 10/02/1980
184/43/12 Giải phóng, 

phường Tân lợi, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

042080013540 0846465050 xaydungvinhquang
@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 
Dân dụng Quản lý dự án 3 Công ty TNHH 

Vinh Quang Cấp mới 27/8/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

18 Huỳnh Trung Thanh 1/4/1976 06 Cao Thắng, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 066076008526 0979479717 hoangthanh625@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH 

TVXD Thái Sơn Cấp mới 12/1/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

21 Huỳnh Văn Hùng 15/8/1975
188/19 AmaKhê, phường 

Tự an, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

049075019349 0946677557 haxuanthao18@gma
il.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

Thương mại Sài 
gòn

Gia hạn 09/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

22 Hoàng Văn Bắc 10/12/1970 phường Tự an, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 038070020366 0839584967 songhoang_bmt@g

mail.com
Kỹ sư Tin học xây 

dựng Định giá xây dựng 2
Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng Sông 

hoàng
Cấp mới 17/6/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

23 Nguyễn Hồng Sơn 31/8/1965 28/22 Lê Thị Hồng Gấm, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240398950 0914021688

Kỹ sư thủy lợi 
(chuyên ngành 

công trình thủy lợi)

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 

Mai huỳnh
Gia hạn 24/5/2013 Công an Đắk Lắk 

cấp

0974768819 thanhtan2145@gma
il.com Kỹ sư cầu đường

Ban QLDA 
ĐTXDCT 

GT&NNPTNT
12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kỹ sư cầu đường Công ty CP TVXD 
Đăk Lăk 31/3/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

20 Đoàn Thanh Tân 20/2/1983
TDP 2, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh 
Đăk Lăk

062083003965

9/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

19 Nguyễn Tài Anh 30/5/1982
94 Nguyễn Tri Phương, 

P.Thành Công, TP.BMT, 
Tỉnh Đăk Lăk

038082021445 0941695151 taianhtvdl@gmail.c
om

17 Nguyễn Anh Tuấn 21/7/1982
74 Mạc Thị Bưởi, 

P.Thành Công, TP.BMT, 
tỉnh ĐăkLăk

066082009894 0905368188 nguyenanhtuantvxd
@yahoo.com.vn Kỹ sư cầu đường Công ty CP TVXD 

ĐắkLắk

0349763079 lethihuynhnga0507
@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 
TVXD Nam Tây 

Nguyên
20/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH16 Lê Thị Huỳnh Nga 5/7/1991 Mỹ An, Tây Bình, Tây 
Sơn , Bình Định 052191002906

14 Hồ Minh Thuấn 9/10/1990
52 Trần Qúy Cáp, P.Tân 

Lập, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

hominhthuan0910@
gmail.com

Kiến trúc sư công 
trình DD-CN 8/7/2021046090009679 0826858979 Tự do
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Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 3 Cấp mới

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

26 Trần Đức Hòa 18/7/1978 TDP7, phường Tân lợi, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 241679171 0376146146 hoatran18071978@

gmail.com
Kỹ thuật công trình 

Xây dựng Khảo sát Địa hình 3 Công ty Cổ phần 
xây dựng Bảo phi Cấp mới 11/11/2020 Công an Đắk Lắk 

cấp

27 Lê Viết Lĩnh 12/6/1987
Thôn 17, xã Hòa đông, 
huyện Krông Pắc, Tỉnh 

ĐăkLăk
049087010632 0973724874 vietlinh126@gmail.

com Kỹ sư Cầu đường
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Công ty TNHH 

Xây dựng Hồng Mã Cấp mới 12/6/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

28 Vũ Thị Nga 18/12/1993 TDP7, thị trấn MDrak, 
Tỉnh ĐăkLăk 034193002288 0963963168

Kỹ thuật công trình 
xây dựng (chuyên 

ngành kỹ thuật 
công trình thủy)

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2

Công ty TNHH 
Đầu tư Xây dựng 

HD
Cấp mới 04/10/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

29 Nguyễn Ngọc Tuấn 16/01/1981
TDP3, thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông Năng, 
Tỉnh ĐăkLăk

066081005390 0914411377 Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Công ty TNHH 
Đầu tư Xây dựng 

HD
Cấp mới 27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

30 Hồ Ngọc Đồng 14/10/1976 TDP3, phường Tân an, 
Tp-BMT, Tỉnh ĐăkLăk 040076026432 0986829090 Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Việt 

bắc
Cấp mới 27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

31 Nguyễn Ngọc Luân 24/11/1988
Buôn KôSiêr, phường 

Tân lập, Tp-BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066088009507 0914564466 Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Công ty TNHH 
Đầu tư Xây dựng 

HD
Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

32 Lê Thị Thanh Duyên 26/5/1986 Thôn 8, xã Hòa thắng, Tp-
BMT, Tỉnh ĐăkLăk 068186002321 0918817819

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 
(chuyên ngành xây 
dựng cầu đường)

Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Công ty TNHH 
Đầu tư Xây dựng 

HD
Cấp mới 16/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

33 Trịnh Chí Hướng 04/4/1985 xã Ea Kênh, huyện Krông 
Pắc, Tỉnh ĐăkLăk 066085016086 0986232676 trinhchihuong@gma

il.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Công ty Cổ phần 
Quản lý và xây 

dựng đường bộ 26
Cấp mới 16/9/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

35 Võ Đình Hóa 10/11/1977
Thôn 9, xã Ea Tiêu, 
huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đăklăk
040077023543 0916660942 vodinhhoaks08b@g

mail.com Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công 
trình 2

Công ty TNHH 
TVXD Bảo An Đắk 

Lắk
Cấp mới 12/1/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Quản lý dự án 3 Cấp mới
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

38 Trần Trung Kiên 1/12/1976 TDP 3A, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 040076031735 0982392286 trungkientdbk@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 
công trình trên 
sông - nhà máy 

thủy điện

Định giá xây dựng 2 Công ty thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

bonguyenctyqd@gm
ail.com Kỹ sư giao thông Công ty TNHH TV 

ĐTXD Quảng Đức 15/4/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT 8/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

37 Nguyễn Văn Bộ 10/11/1990
126 Lê Duẩn, P.Tân 

Thành, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

001090058103 0904402205

1/9/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

36 Nguyễn Hữu Thắng 13/8/1994
08 Cù Chính Lan, P.Tự 

An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066094016229 0823806271 nguyenhuuthang777
7@gmail.com

Thạc sỹ kỹ thuật 
công trình giao 

thông

34 Phan Tấn Phát 14/8/1996 Bon U2, thị trấn Ea Tling, 
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 067096002743 0366552441 phatpt1486@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 

Mai huỳnh
17/7/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

0913603434 ngocanh681980@g
mail.com

Kỹ thuật công trình 
xây dựng (kèm 

theo Giấy xác nhận 
của Trường đại 
học Thủy Lợi)

25 Vũ Ngọc Anh 06/8/1980
46/5 Đặng Trần Côn, 

phường Tân thành, Tp-
BMT, tỉnh Đăk Lăk

026080003997
Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 
Thắng lợi Ban mê

12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

24 Mai Thành Long 29/7/1982
03 Mai Hắc Đế, thị trấn 

quảng phú, huyện 
CưM'Ngar, tỉnh Đắk Lắk

049082019282 0982888426 mailongstk@gmail.
com

Kỹ thuật công trình 
xây dựng và Trung 
cấp kỹ thuật thủy 

lợi



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 
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Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
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Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/H

C

39 Tưởng Huy Thành 29/7/1985 TDP 7, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 064085012592 0911314789 huythanh85arch@g

mail.com
Kiến trúc sư công 

trình 

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH 

Phúc Thuận Phát Cấp mới 27/12/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

40 Trần Anh Đức 15/4/1984
130 Nguyễn Lương Bằng, 

TDP 8, P.Tân lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

066084010229 0948290023 kimminhdaidl@gma
il.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH 
Kim Minh Đại Cấp mới 12/8/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

41 Phan Thanh Nhàn 16/3/1975
Thôn Đắk Hà, TT Đắk 
Mâm, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông
042075009902 0987949073 phanthanhnhan1973

@gmail.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH 

Kim Minh Đại Cấp mới 12/8/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

42 Phan Xuân Hóa 12/10/1978 Buôn Mduk, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 046078010745 0976207633 xuanhuy2105@gma

il.com Kỹ sư điện kỹ thuật Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT Cấp mới 2/5/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Định giá xây dựng 2 Cấp mới
Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

44 Lê Văn Tân 12/4/1971 66/8 Lê Thị Hồng Gấm, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241396884 0816866668 tanxaydungbmt@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH XD 

Buôn Ma Thuột Cấp mới 18/6/2020 Công an tỉnh Đắk 
Lắk 

45 Lê Đình Thi 18/7/1978 135 Y Linh Niê Kđăm, 
TP.BMT,Tỉnh ĐăkLăk 038078012225 0983590609 thilevn@gmail.com Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng 2 Trung tâm kiểm 

định xây dựng Gia hạn 26/2/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

46 Lê Văn Vũ 5/5/1975 146 Trần Phú, TP.BMT, 
Tỉnh Đăklăk 051075005282 0976935778 vubanddcn@gmail.c

om Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 Ban QLDA ĐTXD 
CT DD-CN Cấp mới 8/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

47 Trà Minh Vũ 22/11/1993 33 Cao Xuân Huy, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 241417878 0973939656 vutm.bmt@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng Quản lý dự án 2 Ban QLDA ĐTXD 
CT DD-CN Cấp mới 6/8/2010 Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

48 Vũ Minh Thắng Huy 8/5/1996 TDP 9, Thị trấn Ea Tlinh, 
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 036096019633 0359535098 huyvu7745@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 3 Công ty TNHH XD 
Buôn Ma Thuột Cấp mới 4/3/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới
Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Gia hạn
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

52 Diệp Quốc Trung 23/12/1984 phường Tân thành, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 066084009514 0935882333 diepquoctrung.bmt

@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty Cổ phần 

TVXD Miền trung Cấp mới 15/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2 Cấp mới
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Cấp mới

54 Trần Mạnh Quân 16/01/1981
số 218 Nguyễn Tất 

Thành, phường Tân lập, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

240600885 0913433841 phuquan01@gmail.
com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH xây 
dựng Phú quân Gia hạn 23/3/2011 Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

55 Trần Xuân Quảng 30/8/1971
số 218 Nguyễn Tất 

Thành, phường Tân lập, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

240384768 0914081081 namson9992@gmai
l.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH xây 
dựng Nam sơn Gia hạn 03/3/2016 Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

56 Nguyễn Thị Anh 01/12/1991
Lộc xuân, Phú lộc, 
KRông năng,Tỉnh 

ĐăkLăk 
066191018225 0359613133 cdcdaklak@yahoo.c

om Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 2
Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 
C.D.C

Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới
Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

58 Phạm Nhật Thanh 06/6/1991 Thôn 4, xã Hòa phú, Tp-
BMT, tỉnh ĐăkLăk 066091009776 0913899478 ksnhatthanh@gmail.

com Kỹ sư XD-CN Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Công ty TNHH 

Phúc Thuận Phát Cấp mới 12/8/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Kỹ sư DD-CN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Krông Bông 25/3/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kỹ sư XD DD-CN Công ty CP TVXD 
Vạn Xuân 15/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH0984486963 thaitienthanh@gmai
l.com

51 Nguyễn Ngọc Thảo 20/10/1979
Thôn 10, xã Hòa Sơn, 

huyện Krông Bông, tỉnh 
ĐăkLăk

049079000557 0946320202 ngocthaoqn79@gma
il.com

canhhoa1981@gmai
l.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Công ty CP TVXD 
Vạn Xuân 24/6/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

50 Thái Tiến Thành 1/4/1986 P.Thành Nhất, TP.BMT, 
Tỉnh Đăk Lăk 040086031656

49 Nguyễn Cảnh Hòa 27/8/1981 Nghĩa Phúc, Tân Kỳ, 
Nghệ An 040081022286 0963284263

0913436664 duyen.sgtvtdl@gmai
l.com Kỹ sư cầu đường Tự do 7/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH43 Thân Văn Duyên 20/2/1962 01 Cao Xuân Huy, P.Tân 
Lợi, TP.BMT, Tỉnh 02406200853

093596604753 Trịnh Công Phương 18/12/1990
Thôn Tiến thịnh, xã 
Quảng tiến, huyện 

CưM'Gar, tỉnh ĐăkLăk
066090008322 congphuongdlk@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Công ty Cổ phần 
TVXD Miền trung 09/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

57 Ngô Đình Bảo 26/4/1985 176 TDP1, phường Tân 
hòa, Tp-BMT, tỉnh 066085006420 0944946292 dinhbaoptp@gmail.

com Kỹ sư XD-CN Công ty TNHH 
Phúc Thuận Phát 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
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59 Hồ Đắk Luyến 20/4/1985
Hẻm 97, đường 19/5, 

phường EaTam, Tp-BMT, 
tỉnh ĐăkLăk

052085017219 0976637774; 
0904904630

luyen.con.en85@gm
ail.com Kỹ sư XD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty Cổ phần 

An bình cons Cấp mới 04/5/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

60 Nguyễn Mạnh Đạt 20/11/1981

Khu tập thể Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai Xuân 

Thưởng, Tp-BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

044081005768 0979132468 dat.tdk.evn@gmail.
com Kỹ sư Điện Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình 3
Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai 

Xuân Thưởng
Cấp mới 13/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2 Gia hạn

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

63 Tạ Đức Thọ 19/5/1984
53/4 Thăng Long, phường 

Tự an, Tp-BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

051084007033 0966500506 taductho@gmail.co
m Kỹ sư Điện Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2
Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai 

Xuân Thưởng
Cấp mới 05/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

64 Cao Tiến Dũng 27/7/1982

Khu tập thể Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai Xuân 

Thưởng, Tp-BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

044082004847 0966859869 caotiendung@gmail
.com Kỹ sư Điện Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2
Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai 

Xuân Thưởng
Cấp mới 16/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Gia hạn

66 Hạ Thị Thúy Giang 14/6/1986 179/1 Phan Chu Trinh, Tp-
BMT, tỉnh ĐăkLăk 066186001265 0972797000 hathuygiang1406@g

mail.com
Kiến trúc sư-Quy 

hoạch Đô thị
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng 2
Công ty TNHH 
Kiến trúc Toàn 

phát
Cấp mới 02/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

67 Trần Hoàng Anh 21/9/1994
Thôn 1B, xã EaM'nang, 

huyện CưM'gar, tỉnh 
ĐăkLăk

066094004394 0988193742 tranhoanganhxd199
5@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty Cổ phần và 
Tư vấn ACG Việt 

Nam
Cấp mới 08/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

68 Nguyễn Trọng Luân 05/8/1994 Xã Pông Drang, huyện 
Krông Búk, tỉnh ĐăkLăk 066094018736 0938514647 trongluanpro058@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty Cổ phần và 
Tư vấn ACG Việt 

Nam
Cấp mới 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

70 Huỳnh Văn Lành 08/01/1975 67 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Tp. Buôn Ma Thuột 066075004031 0945349090 huynhvanlanh82@g

mail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
MTV xây dựng 

Lâm Thành
Cấp mới 28/6/2011 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

71 Nguyễn Bá Thiện 08/6/1958 Tổ 36, Khối 4, P. Thành 
Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột 240913240 0362690893 ctyxdlamthanhdakla

k@gmail.com
Kỹ sư xây dưng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH 
MTV xây dựng 

Lâm Thành
Gia hạn 08/8/2012 Công an tỉnh Đắk 

Lắk

72 Nguyễn Đình Thành 
Vinh 25/10/1991 TDP1, P. Tân Hòa, Tp. 

Buôn Ma Thuột 066091006637 0941322324 vinhxdbmt@gmail.c
om

Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH xây 

dựng Hoài Mỹ Cấp mới 06/7/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

69 090501200424139474023 Hồ Xuân Hương, Tp. 
Buôn Ma Thuột13/6/1973Nguyễn Anh Tuấn 

Công ty TNHH 
MTV xây dựng 

Lâm Thành
20/102020 Công an tỉnh Đắk 

Lắk
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
nguyenanhtuanbmt

@gmail.com

61 Mai Đình Thành 24/5/1981

Khu tập thể Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai Xuân 

Thưởng, Tp-BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

240619259 0974820100 dinhthanh24@gmail
.com Kỹ sư Điện

Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai 

Xuân Thưởng
25/11/2016 Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

62 Phùng Ngọc Thành 03/4/1967

Khu tập thể Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai Xuân 

Thưởng, Tp-BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

068067003980 0963345797
Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp, 22 Mai 

Xuân Thưởng
05/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

65 Bùi Mạnh Cường 21/7/1981
62 Y Ngông, phường Tân 

tiến, Tp-BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH001081032470 0947473223 southbname@gmail.

com
Kỹ thuật xây dựng 

cầu đường

Công ty Cổ phần 
TVXD Hoàng Sơn 

Ban mê
25/3/2021

Kỹ sư Điện
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